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 Ỉ   L   CAI 

 
  n  n s : 01/2023/HS-ST 

N    11/01/2023 
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  A                             -  Ỉ   L   CAI 

 

   n  p  n       n               m   m c   

          -     t         t  :    Trần  ích Thủ . 

   c Hộ  t      â  dâ :    Trần Thị Thu Hươn  

                                              Trần Thị Huệ 

 - Thư ký  o  án     b ên bản p  ên  o   Ôn  H  Tiến Dũn  – Thư ký 

To   n nhân dân hu ện   o Thắn , tỉnh L o Cai.  

 - Đạ  d ện V ện k ểm  á  n ân dân  uyện Bảo   ắn ,  ỉn  L o Ca  

  am   a p  ên  o      Dươn  Thị Mai N ọc - Kiểm s t viên. 

 N    11 th n  01 năm 2023, tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện   o 

Thắn , tỉnh L o Cai xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n hình sự thụ lý s : 

54/2022/HSST n    09/11/2022 theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s : 

60/2022/QĐXXST-HS n    05 th n  12 năm 2022 đ i với bị c o:   

 Họ v  tên: Đo n Văn Q; Tên  ọi kh c: Khôn ; Sinh n    09 th n  7 năm 

1988, tại hu ện  , tỉnh L; Nơi cư trú: Tổ dân ph  s  3, thị trấn N, hu ện  , tỉnh 

L; Giới tính: Nam; Qu c tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn  i o: Khôn ; N hề 

n hiệp: Tự do; Chức vụ Đ n , chính qu ền, đo n thể: Khôn ; Trình độ học vấn: 

6/12; Con ôn : Đo n Văn C, sinh năm 1954, trú tại tổ dân ph  s  2, thị trấn Ph, 

hu ện  , tỉnh L; Con b : N u ễn Thị  , sinh năm 1956 (đã chết năm 1997); Vợ: 

N u ễn Thị Thu Ph, sinh năm 1989 (đã l  hôn năm 2012), trú tại tổ dân ph  s  

3, thị trấn N, hu ện B, tỉnh L;  ị c o có 01 con sinh năm 2010.  

 Tiền  n: Khôn  

 Tiền sự: 01 tiền sự: Tại qu ết định s  72/QĐ-TA n    05/11/2020 của 

Tòa  n nhân dân hu ện   o Thắn ,  p dụn  biện ph p xử lý h nh chính đưa v o 

cơ sở cai n hiện bắt buộc đ i với Đo n Văn Q tron  thời hạn 15 th n  kể từ 

n    22/8/2020. Đến n    22/11/2021, Qu ết chấp h nh xon  qu ết định, tính 

đến n    phạm tội lần n   Qu ết chưa được xóa tiền sự.  

 Về nhân thân:  

 Tại qu ết định xử lý vi phạm h nh chính s  30/QĐXP n    27/12/2010 

của Côn  an hu ện   o Thắn , xử phạt vi phạm h nh chính đ i với Đo n Văn 

Q về h nh vi T n  trữ tr i phép chất ma tú  bằn  hình thức phạt tiền. N    
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27/12/2010 Đo n Văn Q đã chấp h nh xon  kho n tiền phạt v  được xóa tiền sự 

theo qu  định. 

 Tại qu ết định  s  95/QĐ-TA n    14/9/2022 của Tòa  n nhân dân hu ện 

  o Thắn ,  p dụn  biện ph p đưa v o cơ sở cai n hiện bắt buộc đ i với Đo n 

Văn Q tron  thời hạn 24 th n  kể từ n    23/8/2022. Tron  thời  ian đan  chấp 

h nh qu ết định thì bị Cơ quan C nh s t điều tra Côn  an hu ện   o Thắn  

khởi t , bắt tạm  iam về h nh vi trộm cắp t i s n v o n    22/9/2022.  

 Tại b n  n s  49/2013/HSST n    24/4/2013 của Tòa  n nhân dân th nh 

ph  L o Cai, tỉnh L o Cai xử phạt Đo n Văn Q 03 năm 03 th n  tù về tội T n  

trữ tr i phép chất ma tú . N    31/01/2016, Qu ết chấp h nh xon  hình phạt tù.  

 Tại b n  n s  100/2016/HSST n    27/9/2016 của Tòa  n nhân dân th nh 

ph  L o Cai, tỉnh L o Cai xử phạt Đo n Văn Q 03 năm tù về tội Mua b n tr i 

phép chất ma tú . N    07/3/2019, Qu ết chấp h nh xon  hình phạt tù. Tính 

đến lần phạm tội n  , Đo n Văn Q đã được xóa  n tích đ i với 02 b n  n trên. 

 ị c o Đo n Văn Q bị bắt tạm  iam n    22/9/2022. Hiện bị c o đan  bị 

tạm  iam tại Nh  tạm  iữ Côn  an hu ện   o Thắn , tỉnh L o Cai. Có mặt. 

- Bị  ạ : Anh   n Văn An, sinh năm: 1982 v  chị Ho n  Thị Phươn , 

sinh năm: 1985; Cùn  địa chỉ: Thôn L n  M , xã Xuân Quan , hu ện   o 

Thắn , tỉnh L o Cai. N ười đại diện theo ủ  qu ền của chị Ho n  Thị Phươn  

l  anh   n Văn An. Vắn  mặt. 

- Ngườ  là  c ứ g: Ôn  Đo n Văn Cần; Chị Tô Thị Hạnh. Vắn  mặt. 

  I       Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa hôm na , 

nội dun  vụ  n được tóm tắt như sau: V o kho n  hơn 11  iờ n    18/08/2022, 

Đo n Văn Q một mình điều khiển xe m   nhãn hiệu Espero, biển kiểm so t 

24HB-064.75 man  theo một s  dụn  cụ  ồm cờ lê, kìm, mỏ lết, tua vít, dao, 

dâ  dù, bao t i từ nh  b  đẻ l  Đo n Văn Cần đi theo Qu c lộ 4E hướn  v o xã 

Xuân Quan , hu ện   o Thắn  với mục đích xem ai để t i s n sở hở thì sẽ lấ  

trộm. Trên đườn  đi, Qu ết đã n   sinh ý định trộm cắp t i s n tại xưởn   ỗ của 

 ia đình anh   n Văn An, do trước đâ  Qu ết đã từn  v o b c v n  ỗ tại xưởn  

nên biết. Qu ết điều khiển xe m   theo đườn  tỉnh lộ 157 hướn  Th i Niên đi 

L n   ạc, rồi dừn  xe s t mép đườn  bên ph i theo hướn  đi v  quan s t thấ  

tron  xưởn   ỗ của  ia đình anh An khôn  có n ười, Qu ết đi bộ v o bên tron  

xưởn   ỗ quan s t thấ  có 02 m   bóc  ỗ, mỗi m   đều có mô tơ. Sau khi quan 

s t xon , Qu ết di chu ển ra vị trí dựn  xe m   lấ  ra 01 chiếc cờ lê 19 v  01 

chiếc kìm sắt sử dụn  để th o 04 con  c của một mô tơ m   Tu (mô tơ của m   

bóc  ỗ) v  dùn  kìm cắt (dâ  điện của mô tơ). Sau khi đã th o xon , Qu ết cho 

lên chiếc xe rùa m u xanh để ở cạnh đó chở mô tơ ra vị trí dựn  xe m  , cho 

chiếc mô tơ v o 01 chiếc bao t i đã chuẩn bị từ trước v  man  xe rùa cất lại v o 

xưởn   ỗ. Qu ết điều khiển xe m   chở chiếc mô tơ vừa trộm cắp được đến cửa 

h n  sắt vụn của chị Tô Thị Hạnh b n được s  tiền 700.000 đồn . S  tiền b n 

mô tơ được, Qu ết đã tiêu s i c  nhân hết.  
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 Tại Kết luận định  i  t i s n s  32/KL-HĐĐGTS n    05/9/2022 của Hội 

đồn  định  i  t i s n tron  t  tụn  hình sự hu ện   o Thắn , kết luận: 01 chiếc 

mô tơ của m   Tu, mua v  sử dụn  từ năm 2018 có  i  trị tại thời điểm định  i  

l  3.500.000 đồn . 

 C o trạn  s  53/CT-VKS T n    07/11/2022 của Viện kiểm s t nhân dân 

hu ện   o Thắn  đã tru  t  bị c o Đo n Văn Q về tội “Trộm cắp t i s n” theo 

kho n 1 Điều 173  ộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa, bị c o Đo n Văn Q khai nhận to n bộ h nh vi trộm cắp t i 

s n của mình như kết luận điều tra của cơ quan điều tra v  b n c o trạn  viện 

kiểm s t đã tru  t . Đại diện Viện kiểm s t nhân dân hu ện   o Thắn   iữ 

qu ền côn  t  luận tội v  tranh luận tại phiên tòa. Căn cứ v o tính chất, mức độ 

h nh vi phạm tội, nhân thân, c c tình tiết tăn  nặn ,  i m nhẹ của bị c o, đại 

diện Viện kiểm s t nhân dân hu ện   o Thắn  đề n hị Hội đồn  xét xử: Tu ên 

b  bị c o Đo n Văn Q phạm tội “Trộm cắp t i s n”. Áp dụn  kho n 1 Điều 173; 

điểm h, s kho n 1 Điều 51  ộ luật hình sự xử phạt bị c o từ 09 (chín) th n  đến 

12 (mười hai) th n  tù; Về hình phạt bổ sun : Khôn  đề n hị phạt bổ sun  đ i 

với bị c o; Về tr ch nhiệm dân sự: Áp dụn  Điều 48  ộ luật hình sự; Điều 584; 

585; 589  ộ luật dân sự.  uộc bị c o ph i bồi thườn  cho bị hại anh   n Văn 

An v  chị Ho n  Thị Phươn  s  tiền 3.500.000 đồn . Tu ên  n phí, qu ền 

kh n  c o theo qu  định của ph p luật. 

 ị c o Đo n Văn Q nói lời sau cùn : Đề n hị Hội đồn  xét xử xem xét 

 i m nhẹ hình phạt cho bị c o để bị c o có cơ hội c i tạo th nh côn  dân có ích 

cho xã hội. 

  Ậ   Ị   C A   A   : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] Về t  tụn :  

1.1. Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của cơ quan điều tra, cơ quan tru  t ,  

điều tra viên; kiểm s t viên tron  qu  trình điều tra, tru  t  đã thực hiện đún  về 

thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  định của  ộ luật t  tụn  hình sự. Qu  trình 

điều tra, tru  t  v  xét xử tại phiên tòa hôm na , bị c o khôn  có ý kiến hoặc 

khiếu nại về h nh vi, qu ết định t  tụn  của cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười 

tiến h nh t  tụn . Do đó c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của cơ quan tiến h nh t  

tụn , n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hiện đún  qu  định ph p luật. 

[2] Về nội dun :  

[2.1] Về x c định tội phạm v   p dụn  ph p luật: Để có tiền tiêu x i c  

nhân v  lợi dụn  sơ hở của bị hại, n    18/8/2022 bị c o Đo n Văn Q đã có 

h nh vi trộm cắp chiếc mô tơ của m   Tu của anh   n Văn An v  chị Ho n  

Thị Phương có  i  trị 3.500.000 đồn . Lời khai nhận tội của bị c o tại phiên tòa 

phù hợp với lời khai của bị c o tại cơ quan điều tra, kết luận định  i , lời khai 

của bị hại cũn  như c c lời khai kh c có tron  hồ sơ vụ  n. Như vậ , có đủ cơ sở 

kết luận h nh vi của bị c o Đo n Văn Q đã cấu th nh tội “Trộm cắp t i s n”, tội 

phạm v  hình phạt qu  định tại kho n 1 Điều 173 của  ộ luật hình sự.  
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[2.2]. Về tính chất mức độ h nh vi phạm tội của bị c o:  ị c o Đo n Văn Q 

l  n ười có đủ năn  lực tr ch nhiệm hình sự, có sức khỏe, hiểu biết ph p luật 

nhất định. Mặc dù biết rõ việc trộm cắp t i s n của n ười kh c l  vi phạm ph p 

luật, nhưn  do lười lao độn , mu n có tiền để tiêu s i c  nhân nên bị c o đã thực 

hiện h nh vi trộm cắp t i s n có  i  trị t i s n l  3.500.000 đồn . H nh vi của bị 

c o l  n u  hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến qu ền sở hữu t i s n 

của c  nhân được ph p luật b o vệ,  â  mất an ninh trật tự xã hội tại địa phươn . 

Vì vậ  cần ph i xử lý bị c o n hiêm minh trước ph p luật, có một mức hình 

phạt tươn  xứn  với tính chất, mức độ h nh vi phạm tội của bị c o.  

[2.3] Về tình tiết tăn  nặn ,  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự: 

- Về tình tiết tăn  nặn :  ị c o Đo n Văn Q khôn  ph i chịu tình tiết tăn  

nặn  tr ch nhiệm hình sự theo qu  định tại Điều 52  ộ luật Hình sự. 

- Tình tiết  i m nhẹ: Tại cơ quan điều tra cũn  như tại phiên tòa hôm na  

bị c o đã th nh khẩn khai nhận h nh vi phạm tội của mình; Phạm tội nhưn   â  

thiệt hại khôn  lớn. Đâ  l  tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự cho bị c o 

theo qu  định tại c c điểm h, s kho n 1 Điều 51  ộ luật hình sự được  p dụn  

khi lượn  hình đ i với bị c o để thể hiện sự khoan hồn  của ph p luật.  

Tu  nhiên bị c o l  đ i tượn  n hiện chất ma tú  v  có nhân thân xấu,  

nhiều lần bị xử lý h nh chính v  bị kết  n về tội T n  trữ tr i phép chất ma tuý 

v o năm 2013, tội Mua b n tr i phép chất ma tuý v o năm 2016. N o i ra, bị 

c o còn có 01 tiền sự n    05/11/2020 bị  p dụn  biện ph p xử lý h nh chính 

đưa v o cơ sở cai n hiện bắt buộc tron  thời hạn 15 th n . Tính đến n    phạm 

tội lần n  , bị c o chưa được xóa tiền sự theo qu  định ph p luật. 

  Xét tính chất mức độ h nh vi phạm tội, căn cứ tình tiết tăn  nặn , tình tiết 

 i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự, nhân thân bị c o thấ  rằn : H nh vi phạm tội của 

bị c o cần  p dụn  hình phạt tù, buộc bị c o ph i chấp h nh hình phạt tại c c cơ 

sở  iam  iữ, ph i lao độn , học tập để trở th nh n ười có ích cho xã hội. 

[2.4] Về hình phạt bổ sun : Theo qu  định tại kho n 5 Điều 173  ộ luật 

hình sự thì n o i hình phạt chính, bị c o Đo n Văn Q còn có thể bị phạt bổ sun  

l  phạt tiền. Xét thấ  bị c o khôn  có n hề n hiệp ổn định, khôn  có t i s n 

riên   i  trị, vì vậ  Hội đồn  xét xử khôn   p dụn  hình phạt bổ sun  l  phạt 

tiền đ i với bị c o. 

[2.5] Về tr ch nhiệm dân sự: Qu  trình điều tra bị hại   n Văn An  êu 

cầu bị c o Đo n Văn Q ph i bồi thườn   i  trị của chiếc mô tơ l  3.500.000 

đồn , bị c o Qu ết đồn  ý nhưn  hiện tại đan  bị tạm  iam nên chưa có điều 

kiện để bồi thườn  cho bị hại. Vì vậ  cần buộc bị c o bồi thườn  cho bị hại   n 

Văn An v  Ho n  Thị Phươn  s  tiền 3.500.000 đồn . 

[2.6] Về vật chứn :  

Đ i với 01 cờ lê 19 m u trắn  d i 22 cm; 01 kìm bằn  kim loại d i 21 cm; 01 

bao t i m u trắn  có chữ "Th nh đạt", xét thấ  đâ  l  côn  cụ phươn  tiện phạm 

tội khôn  còn  i  trị sử dụn  nên cần tu ên tịch thu tiêu hủ .  
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 Đ i với 01 xe m   Espero, biển s  24H  - 064.75 v  01 cờ lê 19 d i 20 cm; 

01 búa đinh d i 20cm; 01 tua vít tổn  chiều d i 24 cm; 01 mỏ lết d i 30 cm; 01 con 

dao  ọt hoa qu ; 01 đọan dâ  dù d i 3,6 m. Qu  trình điều tra, x c định chiếc xe v  

nhữn  t i s n trên thuộc sở hữu của ôn  Đo n Văn Cần (b  đẻ bị c o), ôn  Cần 

khôn  biết v  khôn  liên quan đến h nh vi phạm tội của bị c o nên Cơ quan 

điều tra đã tr  lại chiếc xe mô tô v  nhữn  t i s n trên cho ôn  Cần.  

 Đ i với 01 US  loại 32Gb; 01 chiếc xe rùa bằn  kim loại. Qu  trình điều 

tra, x c định nhữn  t i s n trên thuộc sở hữu của anh   n Văn An nên Cơ quan 

điều tra đã tr  lại nhữn  t i s n trên cho anh   n Văn An.   

[2.7] Về đề n hị của Kiểm s t viên: Tại phiên tòa, Kiểm s t viên đề n hị 

xử phạt bị c o từ 09 th n  đến 12 th n  tù giam, Hội đồn  xét xử xét thấ  đề 

n hị của kiểm s t viên l  n hiêm khắc nên Hội đồn  xét xử khôn  chấp nhận, tại 

cơ quan điều tra cũn  như tại phiên tòa bị c o đã th nh khẩn khai b o, ăn năn h i 

c i; phạm tội nhưn   â  thiệt hại khôn  lớn đâ  l  tình tiết  i m nhẹ theo qu  

định tại điểm h, s kho n 1 Điều 51  ộ luật hình sự l  tình tiết cần được  p dụn  

khi lượn  hình đ i với bị c o để thể hiện sự khoan hồn  của ph p luật. Về c c 

vấn đề kh c có liên quan tron  vụ  n xét thấ  l  phù hợp nên Hội đồn  xét xử cần 

chấp nhận để xem xét theo qu  định. 

        [2.8] Về  n phí:  ị c o ph i nộp  n phí theo qu  định của ph p luật. 

Vì các lẽ  rên,  

Q  Ế   Ị  : 

1. Về hình phạt: Căn cứ kho n 1 Điều 173; điểm h, s kho n 1 Điều 51  ộ luật hình 

sự. Tu ên b  bị c o Đo n Văn Q phạm tội “Trộm cắp t i s n”. Xử phạt bị c o 07 

( ẩ ) th n  tù. Thời hạn chấp h nh hình phạt tù tính từ n    bắt, tạm  iam bị c o 

n    22/9/2022. 

2. Về tr ch nhiệm dân sự: Áp dụn  Điều 48  ộ luật hình sự; Điều 584; 

585; 589  ộ luật dân sự.  uộc bị c o Đo n Văn Q ph i có tr ch nhiệm bồi 

thườn  cho bị hại anh   n Văn An v  chị Ho n  Thị Phươn  s  tiền l  

3.500.000 đồn  (Ba tr ệu  ă  tră   g ì  đồ g).  

Kể từ n    b n  n có hiệu lực ph p luật, n ười được thi h nh  n có đơn 

 êu cầu thi h nh  n cho đến khi thi h nh xon  c c kho n tiền, h n  th n  

n ười ph i thi h nh  n còn ph i chịu kho n tiền lãi của s  tiền chậm thi h nh 

 n tươn  ứn  với thời  ian chậm thi h nh  n theo qu  định tại Điều 357, Điều 

468  ộ luật Dân sự. 

3. Về vật chứn : Áp dụn  kho n 1 Điều 47  ộ luật hình sự; kho n 2 Điều 

106  ộ luật t  tụn  hình sự.  

Tu ên tịch thu tiêu hủ : 01 cờ lê 19 trên thân có chữ "DIAMOND  RAND" 

m u trắn  s n  d i 22 cm; 01 kìm bằn  kim loại d i 21 cm, phần ta  cầm bọc nhựa 

m u đỏ; 01 bao t i m u trắn  có chữ "Th nh đạt". 

          (Vật c ứ g được t ể   ệ  tạ  Quyết đị   c uyể  vật c ứ g số 41/QĐ-

VKSBT  gày 07/11/2022 và b    bả  về v ệc g  o   ậ  vật c ứ g, tà  sả   gày 

08/11/2022) 
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2. Về  n phí: Căn cứ Điều 135, kho n 2 Điều 136  ộ luật t  tụn  hình sự 

v  N hị qu ết s  326/2016/U TVQH n    30/12/2016 của Ủ  ban Thườn  vụ 

Qu c hội về  n phí, lệ phí tòa  n buộc bị c o Đo n Văn Q ph i nộp 200.000 

đồn  (H   tră   g ì  đồ g) tiền  n phí hình sự sơ thẩm v  300.000 đồn  (Ba 

tră   g ì  đồ g) tiền  n phí dân sự sơ thẩm. 

 ị c o được qu ền kh n  c o b n  n tron  thời hạn 15 n    kể từ n    

tu ên  n;  ị hại được qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n    kể từ n    nhận được 

b n  n hoặc b n  n được niêm  ết theo qu  định của ph p luật.   

"Trong trườ g  ợ  bả     được t    à   t eo quy đị   tạ  Đ ều 2 Luật     

 à      dâ  sự t ì  gườ  được t    à      dâ  sự,  gườ    ả  t    à      dâ  sự 

có quyề  t oả t uậ  t    à     , quyề  y u cầu t    à     , tự  guyệ  t    à      

 oặc bị cưỡ g c ế t    à   t eo quy đị   tạ  c c đ ều 6, 7, 7  và 9 Luật      à   

   dâ  sự: t ờ    ệu t    à      được t ực   ệ  t eo quy đị   tạ  Đ ều 30 Luật     

 à      dâ  sự". 
      N   n ận 

- TAND tỉnh L o Cai;  

- VKSND tỉnh L o Cai;                                                                      

- VKSND hu ện   o Thắn ; 

- Côn  an hu ện   o Thắn ; 

- Nh  tạm  iữ Côn  an hu ện  T; 

- Sở tư ph p;  ị c o;  ị hại; 

- Thi h nh  n (2);   

-Lưu HS,TA,THS,VP.                         

 

  .   I  Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  
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